
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 314/NQ-HĐND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 8 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, phân bổ Kế hoạch đầu tƣ công năm 2026 thực hiện  

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035,  

giai đoạn I: Từ năm 2025 đến năm 2030 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ SÁU (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 

08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán ngân sách Trung ương, kế hoạch 

đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 cho các bộ, cơ quan Trung 

ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát 

triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2025 đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 9 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2025 đến 

năm 2030; 
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Căn cứ Thông tư số 07/2026/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 4 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 

2035, giai đoạn I: Từ năm 2025 đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 09 tháng 6 năm 2026 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai 

đoạn 2025 - 2035 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn I: Từ năm 2025 đến 

năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc cho ý kiến, phân bổ kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai 

đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2025 đến năm 2030; 

Thực hiện Văn bản số 3851/BVHTTDL-KHTC ngày 29 tháng 6 năm 2026 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý về danh mục các dự án dự kiến trongkế 

hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát 

triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2025 đến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 311/TTr-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2026 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 

2035, giai đoạn I: Từ năm 2025 đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế 

- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 12 tháng 8 

năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giải trình, làm rõ một số nội 

dung thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Tổ 

đại biểu tại Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV; 

ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua điều chỉnh    h  ch đ u t  công n      6  nguồn vốn 

Ch ơng trình  ục tiêu quốc gia về phát triển v n hóa giai đ  n 2025 - 2035, giai 

đ  n I: Từ n      5 đ n n     3 ), cụ thể nh  sau: 
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- Điều chỉnh gi      h  ch vốn n      6 đ  gia  t i Ngh  qu  t số 

    N -HĐND ng    5 tháng 6 n      6 của Hội đồng nh n d n tỉnh Thái 

Ngu ên về việc ch  ý  i n, ph n bổ K  ho ch đ u t  công n      6 thực hiện 

Ch ơng trình  ục tiêu quốc gia về phát triển v n hóa giai đ  n 2025 - 2035, giai 

đ  n I: Từ n      5 đ n n     3  để thực hiện nhiệm vụ chuẩn b  đ u t     dự 

án với tổng số vốn:       triệu đồng  tr ng đó:  ốn ng n sách Trung  ơng: 1 538 

triệu đồng; vốn ng n sách đ a ph ơng đối ứng: 462 triệu đồng).  

- Tổng k  ho ch vốn đ u t  công n      6  nguồn vốn Ch ơng trình  ục 

tiêu quốc gia về phát triển v n hóa giai đ  n 2025 -   35, giai đ  n I: Từ n   

   5 đ n n     3 ) sau điều chỉnh: 263.684 triệu đồng.  

(Chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo) 

Điều 2. Ph n bổ K  ho ch vốn đ u t  công n      6  đợt 1) với tổng số 

vốn: 180.684 triệu đồng  tr ng đó: Vốn ng n sách Trung  ơng: 138.957 triệu 

đồng; vốn ng n sách đ a ph ơng đối ứng: 41.727 triệu đồng), cụ thể nh  sau: 

a) Ph n bổ k  ho ch vốn l  14     triệu đồng để thực hiện 01 dự án cấp tỉnh 

qu n lý  

(Chi tiết tại Phụ lục I, III kèm theo) 

b) Ph n bổ k  ho ch vốn l  166.684 triệu đồng cho cấp x  để thực hiện các 

dự án thi t ch  v n hóa, thể tha  cơ sở, điể  vui chơi, gi i trí ch  trẻ em.   

(Chi tiết tại Phụ lục I, IV kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủ  ban nh n d n tỉnh tổ chức thực hiện Ngh  quy t the  đúng qu  

đ nh của pháp luật; chỉ đ   các cơ quan, đơn v  khẩn tr ơng h  n thiện hồ sơ, thủ 

tục đ u t  các dự án để trình Hội đồng nh n d n tỉnh xe  xét, ph n bổ k  ho ch 

vốn n      6 t i kỳ họp g n nhất. Chỉ đ o Ủ  ban nh n d n các x   hẩn tr ơng tổ 

chức triển khai thực hiện, b   đ m nguồn vốn đ ợc sử dụng đúng  ục tiêu, đúng 

đối t ợng, ti t kiệm, hiệu qu ; chủ động r  s át, thá  gỡ  hó  h n, v ớng mắc 

tr ng quá trình thực hiện (n u có), đẩy nhanh ti n độ thực hiện v  h  n th nh gi i 

ng n nguồn vốn của Ch ơng trình tr ng n      6 the  đúng qu  đ nh. 
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   Gia  Th ờng trực Hội đồng nh n d n tỉnh, các Ban Hội đồng nh n d n 

tỉnh, các Tổ đ i biểu Hội đồng nh n d n tỉnh v  đ i biểu Hội đồng nh n d n tỉnh 

giá  sát việc thực hiện Ngh  quy t. 

Ngh  quy t n   đ  đ ợc Hội đồng nh n d n tỉnh Thái Ngu ên  hóa X ,  ỳ 

họp thứ sáu   ỳ họp chu ên đề) thông qua ng   13 tháng 8 n      6    
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PHỤ LỤC I 

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG NĂM 2026 

(NGUỒN VỐN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA  

GIAI ĐOẠN 2025 - 2035, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2025 ĐẾN NĂM 2030)  

(Kèm theo Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
_____________________________ 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung 

Kế hoạch đầu tƣ công năm 2026 

Ghi chú Tổng số các 

nguồn vốn 

Vốn ngân 

sách  

Trung ƣơng 

Vốn ngân 

sách 

 địa phƣơng 

1 Điều chỉnh giảm 2.000 1.538 462 Chi ti t t i Phụ lục II 

2 Tổng  ế hoạch vốn sau điều chỉnh 263.684 202.784 60.900 
 

2.1 Ph n bổ    h  ch vốn  đợt 1) 180.684 138.957 41.727 
 

a 
Ph n bổ    h  ch đ u t  công n      6 đối với dự 

án cấp tỉnh qu n lý 
14.000 10.769 3.231 

Chi ti t t i  

Phụ lục III 

b    h  ch đ u t  công n      6 ph n bổ ch  cấp x  166.684 128.188 38.496 
Chi ti t t i  

Phụ lục I  

2.2 
   h  ch vốn ph n bổ chi ti t sau  hi dự án đ ợc 

cấp có thẩ  qu ền qu  t đ nh đ u t  
83.000 63.827 19.173 

Chi ti t t i  

Phụ lục III 
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PHỤ LỤC II 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG NĂM 2026 THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

 VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2025 - 2035,  

GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2025 ĐẾN NĂM 2030 ĐỐI VỚI DỰ ÁN CẤP TỈNH QUẢN LÝ 

(Kèm theo Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
_____________________________ 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

S 

TT 
Tên dự án 

Quyết 

định 

phê 

duyệt 

dự án 

Dự  iến tổng mức đầu tƣ 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

dự 

án 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Quy 

mô 

đầu 

tƣ 

dự 

 iến 

Năm 

đầu 

tiên 

bố 

trí 

vốn 

để 

thực 

hiện 

dự 

án 

Nhu cầu Kế hoạch đầu tƣ công trung 

hạn giai đoạn 2026 - 2030 

Kế hoạch đầu tƣ 

công năm 2026 
Điều chỉnh giảm 

Kế hoạch đầu tƣ 

công năm 2026 sau 

điều chỉnh 

Chủ 

đầu tƣ 
 Ghi chú Tổng số 

tất cả các 

nguồn 

vốn 

Trong đó: 

Tổng số tất 

cả các 

nguồn vốn 

Trong đó: 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Vốn  

NSTW 

Vốn 

NSĐP 

Vốn 

NSTW 

Vốn 

NSĐP 

Vốn 

huy 

động 

 hác 

Vốn 

NSTW 

Vốn 

NSĐP 

Vốn 

NSTW 

Vốn 

NSĐP 

Vốn 

NSTW 

Vốn 

NSĐP 

  
Điều chỉnh 

giảm 
  1.300.000 1.000.000 300.000     0 0   1.300.000 1.000.000 300.000 0 2.000 1.538 462 2.000 1.538 462 0 0 0     

1 
Th  viện tỉnh 

Thái Ngu ên 
  300.000 230.769 69.231 

Ph ờng 

Phan 

Đình 

Phùng, 
tỉnh 

Thái 

Ngu ên 

2026-

2029 
    2026 300.000 230.769 69.231   1.000 769 231 1.000 769 231 0 0 0 

Ban 

 u n 

lý dự 

án đ u 
t  x   

dựng 

các 
công 

trình 

d n 
dụng 

v  

công 
nghiệp 

  n b n số 

1673/DAD
D&CN-

 HTC ng    

03/8/2026 
của Ban 

 u n lý dự 

án đ u t  
x   dựng 

các công 

trình d n 
dụng v  

công nghiệp 

2 

Dự án x   

dựng B   

t ng tỉnh Thái 

Ngu ên 

  1.000.000 769.231 230.769 

Ph ờng 

 u  t 
Thắng, 

tỉnh 

Thái 
Ngu ên 

2026-

2029 
    2026 1.000.000 769.231 230.769   1.000 769 231 1.000 769 231 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 69 + 70/Ngày 20-08-202676



PHỤ LỤC III 

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG NĂM 2026 THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

 VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2025 - 2035,  

GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2025 ĐẾN NĂM 2030 ĐỐI VỚI DỰ ÁN CẤP TỈNH QUẢN LÝ 

(Kèm theo Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
_____________________________ 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

ST

T 
Tên dự án 

Quyết 

định phê 

duyệt dự 

án 

Dự  iến tổng mức đầu tƣ 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Thời 

gian 

thực 

hiện dự 

án 

Năm 

đầu 

tiên 

bố trí 

vốn  

để 

thực 

hiện  

dự án 

Nhu cầu Kế hoạch đầu tƣ 

công trung hạn giai đoạn 

2026 - 2030 

Kế hoạch đầu tƣ công 

năm 2026 

Chủ đầu tƣ 
 Ghi 

chú 
Tổng số 

tất cả các 

nguồn 

vốn 

Trong đó: 

Tổng số 

tất cả các 

nguồn 

vốn 

Trong đó: 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Vốn 

NSTW 

Vốn 

NSĐP 

Vốn  

NSTW 

Vốn  

NSĐP 

Vốn 

NSTW 

Vốn 

NSĐP 

  Tổng số    35.000 10.769 3.231       292.653 208.964 62.689 97.000 74.596 22.404     

I 
Phân bổ Kế hoạch đầu tƣ 

công năm 2026 (đợt 1) 
  35.000 10.769 3.231       35.000 10.769 3.231 14.000 10.769 3.231     

2 

Tôn t  , tu bổ di tích l ch sử 

N  Pậu, x  L ơng Bằng, 

hu ện Chợ Đồn 

 u  t đ nh 

số 

8 5  Đ-

SVHTTDL 

ng   

22/7/2026 

của Sở   n 

hóa, Thể 

thao  

v  Du l ch 

35.000 10.769 3.231 

X  

Nghĩa 

Tá, tỉnh 

Thái 

Ngu ên 

2022 - 

2027 
2026 35.000 10.769 3.231 14.000 10.769 3.231 

Ban  u n lý  

dự án đ u t  

x   dựng công 

trình Giao 

thông v   

Nông nghiệp  

phía Bắc 
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ST

T 
Tên dự án 

Quyết 

định phê 

duyệt dự 

án 

Dự  iến tổng mức đầu tƣ 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Thời 

gian 

thực 

hiện dự 

án 

Năm 

đầu 

tiên 

bố trí 

vốn  

để 

thực 

hiện  

dự án 

Nhu cầu Kế hoạch đầu tƣ 

công trung hạn giai đoạn 

2026 - 2030 

Kế hoạch đầu tƣ công 

năm 2026 

Chủ đầu tƣ 
 Ghi 

chú 
Tổng số 

tất cả các 

nguồn 

vốn 

Trong đó: 

Tổng số 

tất cả các 

nguồn 

vốn 

Trong đó: 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Vốn 

NSTW 

Vốn 

NSĐP 

Vốn  

NSTW 

Vốn  

NSĐP 

Vốn 

NSTW 

Vốn 

NSĐP 

II 

Kế hoạch vốn phân bổ chi 

tiết sau  hi dự án đƣợc 

cấp có thẩm quyền quyết 

định đầu tƣ 

              257.653 198.195 59.458 83.000 63.827 19.173     

1 

Tu bổ, tôn t   di tích đ a 

điể  th nh lập Ủ  ban 

 iể  tra trung  ơng 

                              

2 

Dự án: B   qu n, tu bổ, 

phục hồi Di tích  huổi Linh 

- thuộc Di tích quốc gia đặc 

biệt An t  n  hu  AT ) 

Chợ Đồn, tỉnh Thái Ngu ên  

                              

3 

Dự án đ u t  x   dựng s n 

lễ hội của cụ  di tích trung 

t   x  Phú Đình  

                              

4 

Dự án C i t   nh   hách, 

 hu l u trú v  các h ng  ục 

phụ trợ  hu AT  Đ nh Hóa 

                              

5 

Tu bổ, tôn t   Cụ  di tích 

Pù Cọ  thôn B n Bẳng), x  

Nghĩa Tá, tỉnh Thái Ngu ên 

thuộc  hu di tích  uốc gia 

đặc biệt AT  Chợ Đồn 
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PHỤ LỤC IV 

PHƢƠNG ÁN PHÂN BỔ  KẾ HOẠCH  

ĐẦU TƢ CÔNG NĂM 2026 THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2025 - 2035,  

GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2025 ĐẾN NĂM 2030 CHO CẤP XÃ 

(Kèm theo Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
_____________________________ 

STT Tên đơn vị cấp xã 

Kế hoạch đầu tƣ công năm 2026  

Tổng 
Ngân sách  

Trung ƣơng 

Ngân sách  

địa phƣơng 

(ngân sách tỉnh  

đối ứng) 

  Cộng 166.684 128.188 38.496 

1 Ph ờng Gia S ng 1.499 1.153 346 

2 Ph ờng Phổ Yên 1.171 901 270 

3 Ph ờng   n Xu n 1.499 1.153 346 

4 Ph ờng Trung Th nh 842 647 195 

5 Ph ờng Sông Công 673 518 155 

6 Ph ờng Bá Xu ên 605 465 140 

7 Ph ờng Bách  uang 673 518 155 

8 Ph ờng Phan Đình Phùng 1.171 901 270 

9 Ph ờng Linh Sơn 1.499 1.153 346 

10 Ph ờng Tích L ơng 842 647 195 

11 Ph ờng  u  t Thắng 1.171 901 270 

12 Ph ờng  uan Triều 842 647 195 

13 X  Phú Bình 2.625 2.019 606 

14 X  Điề  Thụ  1.640 1.261 379 

15 X   ha Sơn 1.968 1.513 455 

16 X  T n C ơng 1.512 1.163 349 

17 X  Đ i Phúc 2.408 1.852 556 

18 X  Đ i Từ 1.183 910 273 

19 X  Đức L ơng 1.116 859 257 

20 X  Phú Th nh 1.403 1.079 324 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 69 + 70/Ngày 20-08-2026 79



STT Tên đơn vị cấp xã 

Kế hoạch đầu tƣ công năm 2026  

Tổng 
Ngân sách  

Trung ƣơng 

Ngân sách  

địa phƣơng 

(ngân sách tỉnh  

đối ứng) 

21 X  La Bằng 1.773 1.363 410 

22 X  Phú L c 1.116 859 257 

23 X  An  hánh 1.074 826 248 

24 X   u n Chu 1.116 859 257 

25 X    n Phú 1.444 1.110 334 

26 X  Phú Xu ên 2.168 1.667 501 

27 Ph ờng Phúc Thuận 1.043 802 241 

28 X  Th nh Công 1.142 878 264 

29 X  T n Th nh 1.183 910 273 

30 X  T n  hánh 1.142 878 264 

31 X  Đồng Hỷ 1.183 910 273 

32 X  Tr i Cau 1.116 859 257 

33 X  Na  Hòa 1.116 859 257 

34 X  Phú L ơng 2.408 1.852 556 

35 X   ô Tranh 1.353 1.040 313 

36 X  Yên Tr ch 1.582 1.216 366 

37 X  Đ nh Hóa 3.200 2.461 739 

38 X  Bình Yên 4.123 3.171 952 

39 X  Trung Hội 1.116 859 257 

40 X  Ph ợng Ti n 1.514 1.164 350 

41 X  Phú Đình 9.751 7.500 2.251 

42 X  Bình Th nh 2.009 1.545 464 

43 X   i  Ph ợng 1.394 1.072 322 

44 X  La   ỹ 1.394 1.072 322 

45 X   õ Nhai 1.773 1.363 410 

46 Ph ờng Bắc   n 1.043 802 241 

47 Ph ờng Đức Xu n 673 518 155 
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STT Tên đơn vị cấp xã 

Kế hoạch đầu tƣ công năm 2026  

Tổng 
Ngân sách  

Trung ƣơng 

Ngân sách  

địa phƣơng 

(ngân sách tỉnh  

đối ứng) 

48 X   uang Sơn 1.066 820 246 

49 X    n Hán 1.116 859 257 

50 X    n L ng 1.394 1.072 322 

51 X  Hợp Th nh 1.352 1.040 312 

52 X  La Hiên 1.116 859 257 

53 X  Chợ Đồn 1.186 912 274 

54 X  Chợ R  1.116 859 257 

55 X  Chợ Mới 1.514 1.164 350 

56 X  Thanh Th nh 1.136 873 263 

57 X  D n Ti n 1.983 1.525 458 

58 X  Nghinh T ờng 1.605 1.234 371 

59 X  Th n Sa 1.934 1.487 447 

60 X  Tr ng Xá 1.983 1.525 458 

61 X  S ng Mộc 1.535 1.180 355 

62 X  Ph ng  uang 1.605 1.234 371 

63 X  Phủ Thông 1.913 1.471 442 

64 X  Cẩ  Gi ng 1.983 1.525 458 

65 X  B ch Thông 1.605 1.234 371 

66 X   ĩnh Thông 1.605 1.234 371 

67 X  T n  ỳ 1.605 1.234 371 

68 X  Thanh Mai 1.605 1.234 371 

69 X  Yên Bình 1.605 1.234 371 

70 X  Yên Ph ng 1.605 1.234 371 

71 X  Nghĩa Tá 19.193 14.763 4.430 

72 X  Yên Th nh 1.605 1.234 371 

73 X   u ng B ch 1.535 1.180 355 

74 X  Na  C ờng 1.605 1.234 371 
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STT Tên đơn vị cấp xã 

Kế hoạch đầu tƣ công năm 2026  

Tổng 
Ngân sách  

Trung ƣơng 

Ngân sách  

địa phƣơng 

(ngân sách tỉnh  

đối ứng) 

75 X  Đồng Phúc 1.655 1.273 382 

76 X  Côn Minh 1.605 1.234 371 

77 X  C ờng Lợi 1.605 1.234 371 

78 X  Na Rì 1.983 1.525 458 

79 X  Tr n Phú 1.605 1.234 371 

80 X    n Lang 1.605 1.234 371 

81 X  Xu n D ơng 1.605 1.234 371 

82 X  Ng n Sơn 1.933 1.486 447 

83 X  Bằng   n 1.605 1.234 371 

84 X  Th ợng  uan 1.605 1.234 371 

85 X  Hiệp Lực 2.262 1.740 522 

86 X  N  Phặc 1.605 1.234 371 

87 X  Ba Bể 2.359 1.814 545 

88 X  Phúc Lộc 1.605 1.234 371 

89 X  Th ợng Minh 1.605 1.234 371 

90 X  Bằng Th nh 1.736 1.335 401 

91 X  Nghiên L an 1.655 1.273 382 

92 X  Ca  Minh 1655 1.273 382 
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